
UBND HUYỆN MỸ TÚ 

TRƯỜNG TH PHÚ MỸ B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Phú Mỹ, ngày 23 tháng 4 năm 2024 

 

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM VÀ PHÂN CÔNG KIỂM TRA 

Năm học: 2023-2024 

 

 

Thời gian 

 

Môn kiểm tra 

 

Buổi 

 

Lớp 

Giáo viên kiểm tra 

 

Giáo viên CN lớp dưới  

 

Giáo viên CN lớp trên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/5/2024 

(thứ ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tiếng Việt 

(Lớp 1,2,3,4,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

1A1 Lý Quý Sửu Liêu Sà Bạ 

1A2 Trương Quí Hoa Lâm Sơn Hòa 

1A3 Lâm Thị Thu Nguyệt Danh Thị Phuông 

1A4 Lý thị Mỹ Tiên Lý Na Rươl 

1A5 Lâm Hoàng Thương Lý Thành Trung 

1A6 Sơn Thị Thanh Loan Lâm Thị Huỳnh Loan 

 

3A1 Lâm Đê Trần Thị Huyền Trân 

3A2 Lý Phú Sang Lý Hiền 

3A3 Thạch Thị Mỹ Thanh Thạch Sóc Kha 

3A4 Đồ Ngọc Minh Lâm Đô 

3A5 Danh Thị Phuông Châu Hoàng Cần 

3A6 Thạch Thị Phương Lâm Thị Diên 

 

5A1 Sơn Hiền GV THCS 

5A2 Đồ Cao Tuấn GV THCS 

5A3 Nguyễn Hải Phong GV THCS 

5A4 Dương Na Rinh GV THCS 

5A5 Trương Thạnh Tuất GV THCS 

5A6 Lý Thị Hương Đông GV THCS 

 

 

 

 

Chiều 

2A1 Liêu Sà Bạ Lâm Đê 

2A2 Lâm Sơn Hòa Lý Phú Sang 

2A3 Lý Thành Trung Thạch Thị Mỹ Thanh 

2A4 Lý Na Rươl Đồ Ngọc Minh 

2A5 Lâm Thị Huỳnh Loan Thạch Thị Phương 

 

4A1 Trần Thị Huyền Trân Sơn Hiền 

4A2 Lý Hiền Đồ Cao Tuấn 

4A3 Thạch Sóc Kha Nguyễn Hải Phong 

4A4 Lâm Đô Dương Na Rinh 

4A5 Châu Hoàng Cần Trương Thạnh Tuất 

4A6 Lâm Thị Diên Lý Thị Hương Đông 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/5/2024 

(thứ tư) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      Toán 

(Lớp 1,2,3,4,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

1A1 Lý Quý Sửu Liêu Sà Bạ 

1A2 Trương Quí Hoa Lâm Sơn Hòa 

1A3 Lâm Thị Thu Nguyệt Danh Thị Phuông 

1A4 Lý thị Mỹ Tiên Lý Na Rươl 

1A5 Lâm Hoàng Thương Lý Thành Trung 

1A6 Sơn Thị Thanh Loan Lâm Thị Huỳnh Loan 

 

3A1 Lâm Đê Trần Thị Huyền Trân 

3A2 Lý Phú Sang Lý Hiền 

3A3 Thạch Thị Mỹ Thanh Thạch Sóc Kha 

3A4 Đồ Ngọc Minh Lâm Đô 

3A5 Danh Thị Phuông Châu Hoàng Cần 

3A6 Thạch Thị Phương Lâm Thị Diên 

 

5A1 Sơn Hiền GV THCS 

5A2 Đồ Cao Tuấn GV THCS 

5A3 Nguyễn Hải Phong GV THCS 

5A4 Dương Na Rinh GV THCS 

5A5 Trương Thạnh Tuất GV THCS 

5A6 Lý Thị Hương Đông GV THCS 

 

 

 

 

Chiều 

2A1 Liêu Sà Bạ Lâm Đê 

2A2 Lâm Sơn Hòa Lý Phú Sang 

2A3 Lý Thành Trung Thạch Thị Mỹ Thanh 

2A4 Lý Na Rươl Đồ Ngọc Minh 

2A5 Lâm Thị Huỳnh Loan Thạch Thị Phương 

 

4A1 Trần Thị Huyền Trân Sơn Hiền 

4A2 Lý Hiền Đồ Cao Tuấn 

4A3 Thạch Sóc Kha Nguyễn Hải Phong 

4A4 Lâm Đô Dương Na Rinh 

4A5 Châu Hoàng Cần Trương Thạnh Tuất 

4A6 Lâm Thị Diên Lý Thị Hương Đông 

 

                                                                                                                                       

 

 

Lưu ý:  Ngày 14, 15/5/2024 (thứ ba, thứ 

tư) sau khi kiểm tra xong, cho HS nghỉ. 

Giáo viên ở lại chấm bài. 

 

  

 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 

Trần văn Thành                                                                                

 


